
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH THAĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: ^659/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày tháng 12 năm 2023
QUYÉT ĐỊNH

Vê việc phê duyệt nội dung, hình thức, cách thửc xác định kết quả
Idêm tra, sát hạch các trưòng họp tiếp nhận vào làm công chức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Cán hộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một sẻ điều

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 20Ỉ9;
Cân cứ Nghị định sổ ỉ38/2020/NĐ~CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định

vê tuyên dụng, sử dụng và quản ỉỹ công chức;
Căn cứ Thông tư sô 06/2Ồ20/TT-BNVngày 02/12/2020 của Bộ Nộỉ vụ ban hành

Quy chế tồ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thỉ nâng ngạch công chức
thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyể
công^ chức, viên chức, thỉ nâng ngạch công chức, thỉ hoặc xét thăng hạng chức da
nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ các văn bản của ủy^ ban nhân dân tỉnh: Quyết định sổ Ỉ898/QĐ-UBND
26/8/2022 vê việc thàĩìhỉập Hội đồng Kiểm ừa, sát hạch tiếp ììhận vào ỉàm công chức; Cong
văn ngày Ồ3/ỈỊ/2Ồ23: sổ3900/UBND-NCKS, số 39ỒỈ/ƯBND-NCKS, số3902/UBND-NCI<S
sô 3903/UBND-NCKS về việc chủ ừương tiếp nhận vào ỉàm công chức;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào ỉàm công
chức tại Báo cáo sổ 28ỈỈ/BC'HĐKTSH ngày 28/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nội dung, liình thức, cách thức xác định kết quả kiểm tra, sát hạch

các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bồ sung công chức cho các cơ quan, đơii vị
theo các Công văn ngàỵ 03/11/2023 của ủy ban nhân dân ữih: số 3900/UBND-NCKS, sổ
3901/UBND-NCKS, số 3902/UBND-NCKS, số 3903/UBND-NCKS về việc chủ Imong
tiếp nhận vào làm công chức.

1. Nội dung kiểm tra, sát hạch (Có Phụ ỉục tài liệu kèm theo).
2. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn.
3. Cách thức xác định đạt kết quả sát hạch: Hội đồng Kiểm tra, sát hạch chuẩn bị.

nội dung sát hạch cho mỗi thí sinh gồm 02 đề, mỗi đề có 02 câu hỏi; tổng điểm mỗi để
là 100 điêm, Thí sinh dự tuyển bốc một trong hai đề kiểm ừa, sát hạch và chuẩn bị nội



dung trả lời phỏng vấn. Thí sinh được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đánh giá đạt từ 50
điểm trờ lên thì được xác định đạt kết quả sát hạch.

Điều 2. Giao Hội đồng Kiểm ữa, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức có trách
nhiệm thông báo cho thí sinh về nội dung, hình thức, cách thức xác định kết quả kiểm
tra, sát hạch; tổ chức kiểm tra, sát hạch theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hàn kể tù* ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị có liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định nàyJ-run^

Nơi nhận:
- Như ĐỈều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP ÚBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS.

KT. CHƯ TI
PHÓ CHỦ

Lại Văn Hoàn



Phụ lục
ÁI LIỆU KÌẺM TRA, SÁT HẠCH

(Ban hành số:Jiio33 /QĐ-UBND ngày tháng ỉ2 năm 2023
c^ẨJy han nhân dân tỉnh Thảỉ Bĩnh)

L Sỏ* Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Vị ữí việc làm: Quản lý bảo vệ thực vật

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Tổ chức chúih quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015:
Chương I, II, III và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tồ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019: Điều 2;

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 và Luật

số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên
quan đến quy hoạch: Điều 12;

- Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

2. Chi cục Thủy lọi

Vị trí việc làm: Ke toán

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015:
Chương I, II, III và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019: Điều 2;

-Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- Luật Quản lý, sử dụng tài sảii công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Luật Đầu

tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế

độ công tác phí, chế độ hội nghị.
3. Chi cục Phát triển nông thôn
Vị trí việc làm: Hành chính, tổng họp
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;



- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015:
Chương I, II, III và Luật sửa đối, bồ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019: Điều 2;

- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;
- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật

cán bộ, công chức, viên chức.

4. Chi cục Quản lý chất ỉưọng Nông lâm sản và Thủy sản
Vị ừí việc làm: Quản lý chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phưotig số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015:
Chương I, II, III và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019: Điều 2;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một sô điều của Luật An toàn thực phẩm;

-Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và
Phát ừiển nông thôn quy địiứi về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không
bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn;

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy định việc tíiẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều Iđện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

n. sỏ-Tư pháp

VỊ trí việc làm: Hành chính một cửa

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sừa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số
107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ ỉuật
cán bộ, công chức, viên chức;



- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chínli phủ về đánh giá, xếp
loại chât lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày
17/7/2023 của Chínla phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-
CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác vãn tìiư.
III. Sỏ* Khoa học và Công nghệ
Vị trí việc làm: Quản lý đo lường
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bồ

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; Luật số
28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của.11 luật
có liên quan đên quy hoạch; Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của
Quôc hội sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

^ - Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngàỵ 11/11/2011 vàLuật sửa đổi, bổ sung một
số điều 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QĐ14 ngày 20/11/2018;

- Nghị địnli số 08/2014/NĐ-CP của 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và Thông tư số 07/2019/TT-
BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đối, bổ sung một số điều
của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

IV. ủy ban nhân dân huyện Hirng Hà
Vị trí việc làm: Quản lý công nghiệp, cụm công nghiệp và điện năng
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bồ

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/ QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Tồ chức chmh quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của
Quôc hội và Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Tồ chức Chính phủ và Luật Tổ
chức chính quyền địa phương số 47/2019/QHl 4 ngày 22/11/2019;

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát

triên, cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính
phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của
Chính phủ vê quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Quyết định số 30/2021/QĐ-ƯBND ngày 28/12/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình ban hành quy chê quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.



V. ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ
Vị trí việc làm: Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vũTig và chính sách

bảo trợ xã hội

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật sửa đồi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viẽn chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về
tuyên dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QHl 1 ngày 29/11/2006;
- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính

sách trợ giúp xã hội đôi với đôi tượng Bảo ừợ xã hội;
- Nghị địnli số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn

nghèo giai đoạn 2021-2025.

VI. ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy
1. Thanh tra huyện Thái Thụy

Vị trí việc làm: Thanh tra huyện

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Thanh tra ngày 14/11/2022;

- Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy
định quy tãc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh ừa và cán bộ,
công chức làm công tác tiếp dân;

- Quyết định số 20/2023/QĐ-ƯBND ngày 23/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức ừong các cơ quan, tổ chức
hành chính câp tỉrứi, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thái Thụy
Vị trí việc làm: Quản lý thông tin - Truyền thông
- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bồ

sung một sô điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QHl 3 ngày 19/11/2015 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày
20/11/2018: Điều 18;



- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QHl 1 ngày 29/6/2006; Luật Quy hoạch số
21/2017/QH14 ngày 24/11/2017: Khoản 1 Điều 57;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối
và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

- Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức
hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

vn. ủy ban nhân dân huyện Kiến Xưong
Vị trí việc làm: Quản lý thủy lợi;

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14
ngày 25/11/2019;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Luật Đê điều số 79/2006/QHl 1 ngày 29/11/2006;
- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi,bổ

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14
ngày 17/6/2020;

^ - Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 cùa Chính phủ quy định về
tuyên dụng, sử dụng và quản lý công chức./.




